
 
Hàng hóa nhập khẩu 

 

               
  
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 9 

năm 2014 

  Ước tính 
tháng 10 

năm 2014 

  Cộng dồn 
10 tháng 

năm 2014 

  10 tháng năm 
2014 so với cùng 
kỳ năm 2013 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
13216 

  
13600 

  
121209 

  
111,2 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
5308 

  
5600 

  
52545 

  
112,0 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
7908 

  
8000 

  
68664 

  
110,7 

MẶT HÀNG CHỦ YẾU 
           

 
Thủy sản 

 
90 

  
80 

  
878 

  
163,5 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
66 

  
95 

  
933 

  
104,8 

 
Rau quả 

 
43 

  
45 

  
447 

  
133,9 

 
Lúa mỳ 167 50 

 
220 63 

 
1757 552 

 
119,9 109,3 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
97 

  
55 

  
612 

  
114,5 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
329 

  
300 

  
2830 

  
107,8 

 
Dầu thô 91 76 

    
429 356 

 
38,7 37,7 

 
Xăng dầu  456 391 

 
700 606 

 
7421 6923 

 
120,9 119,4 

 
Khí đốt hóa lỏng 82 69 

 
120 100 

 
778 690 

 
136,9 137,4 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
81 

  
105 

  
849 

  
119,4 

 
Hóa chất  

 
288 

  
330 

  
2767 

  
111,9 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
271 

  
300 

  
2666 

  
116,4 

 
Tân dược 

 
163 

  
170 

  
1655 

  
104,3 

 
Phân bón  434 154 

 
400 144 

 
3319 1087 

 
85,9 75,8 

 
Thuốc trừ sâu  

 
53 

  
65 

  
626 

  
103,3 

 
Chất dẻo  291 547 

 
320 597 

 
2855 5261 

 
110,4 112,6 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
299 

  
310 

  
2586 

  
121,8 

 
Cao su 28 57 

 
35 68 

 
265 532 

 
102,9 95,1 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
176 

  
180 

  
1906 

  
155,5 

 
Giấy các loại 147 127 

 
160 137 

 
1347 1170 

 
113,2 108,1 

 
Bông  75 137 

 
75 134 

 
637 1247 

 
128,0 124,5 

 
Sợi dệt  63 136 

 
65 144 

 
615 1303 

 
107,1 103,5 

 
Vải 

 
757 

  
860 

  
7737 

  
113,4 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
394 

  
430 

  
3894 

  
124,8 

 
Sắt thép  1087 720 

 
1250 790 

 
9376 6236 

 
117,5 110,5 

 
Kim loại thường khác 98 306 

 
100 328 

 
809 2823 

 
121,2 117,9 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
2005 

  
1800 

  
14957 

  
99,9 

 
Điện thoại các loại và LK 

 
864 

  
700 

  
6766 

  
97,7 

 

Máy móc thiết bị, DC, PT khác 

 
2038 

  
2100 

  
18271 

  
120,4 

 
Ô tô

(*)
 

 
360 

  
380 

  
2842 

  
148,0 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 7 160 

 
7 150 

 
51 1118 

 
176,1 193,0 

 
Xe máy và linh kiện, phụ tùng 

    
35 

  
318 

  
82,0 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

    
70 

  
677 

  
57,5 

                          

 

(*)
Nghìn chiếc, triệu USD 

            
 


